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	17. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 

 

	TT
	Tên và nội dung văn bằng
	Số, Ký mã hiệu
	Nơi cấp
	Năm cấp

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	18. Sản phẩm KHCN:

18.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:…………………………….

18.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:……………………………….

18.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 

	TT
	Tên sản phẩm
	Thời gian, hình thức, quy mô, 

địa chỉ áp dụng
	Hiệu quả


	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	


	19. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

19.1 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì

	Tên/ Cấp
	Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)
	Cơ quản quản lý đề tài,

thuộc Chương trình

(nếu có)
	Tình trạng đề tài

(đã nghiệm thu/ 

chưa nghiệm thu)

	Xây dựng luận cứ phát triển kinh tế nông hộ người Giarai sau giao đất giao rừng tại EaHleo, Daklak. 
	2001-2002
	Viện chiến lược và chính sách khoa học côngnghệ (hợp tác Việt Nam-Hà Lan, VNRP)
	Đã nghiệm thu

	Dự án bảo tồn nội vi sự đa dạng sinh học nông nghiệp
	2001-2003
	Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội (hợp tác IPGRI)
	Đã nghiệm thu

	Đề tài cấp bộ: kiến thức bản địa trong sản xuất nông nghiệp của người Êđê, M’Nông tại Daklak
	2001-2003
	Bộ Giáo dục & Đào tạo
	Đã nghiệm thu

	Nghiên cứu cải tiến hệ thống cây trồng cạn tại một số vùng đồng bào dân tộc tỉnh  Đồng nai
	2005-2006
	Bộ Giáo dục & Đào tạo
	Đã nghiệm thu

	Đánh giá độ thích hợp của các hệ thống canh tác và xây dựng hệ thống canh tác bền vững tại huyện Bến Cầu tỉnh Tây Ninh
	2007-2009
	Bộ Giáo dục & Đào tạo
	Chưa nghiệm thu

	Nghiên cứu một số giải pháp khoa học công nghệ nhằm phát triển nông nghiệp bền vững, có hiệu quả trên đất dốc miền núi tỉnh Ninh Thuận
	2008-2010
	Tỉnh Ninh Thuận
	Chưa nghiệm thu

	19.2 Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với tư cách thành viên

	Tên/ Cấp
	Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)
	Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Chương trình

(nếu có)
	Tình trạng đề tài

(đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu và xếp loại nghiệm thu)

	Dự án nghiên cứu phát triển hệ thống canh tác Việt Nam
	1992-1998
	Viện nghiên cứu phát triển hệ thống canh tác, Trường Đại học Cần Thơ (hợp tác IDRC)
	Đã nghiệm thu

	Chương trình phát triển kinh tế xã hội Việt Nam (KX08). Cấp nhà nước
	1994-1995
	Bộ khoa học công nghệ
	Đã nghiệm thu

	Dự án quản lý tài nguyên trên cơ sở cộng đồng
	1999-2002
	Viện nghiên cứu phát triển hệ thống canh tác, Trường Đại học Cần Thơ (hợp tác IDRC)
	Đã nghiệm thu

	Dự án sáng kiến chính sách bảo tồn tài nguyên di truyền thực vật
	2005-2006
	Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội (hợp tác IPGRI)
	Đã nghiệm thu

	20. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 

	TT
	Hình thức và nội dung giải thưởng
	Tổ chức, năm tặng thưởng

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	21. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học

21.1 Số lượng tiến sĩ đã đào tạo:..........................................

21.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: 01
21.3 Số lượng thạc sĩ đã đào tạo: 08
21.4 Thông tin chi tiết: 

	Tên  luận án của NCS 

(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS)
	Vai trò hướng dẫn

(chính hay phụ)


	Tên NCS, Thời gian đào tạo 
	Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có)



	Nghiên cứu phát triển cây lúa cạn trong hệ thống canh tác tại huyện Ea soup, Daklak
	Hướng dẫn chính
	Đào Minh Sô, 2008-2011
	Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam

	
	
	
	

	Tên luận văn của các thạc sĩ (chỉ liệt kê những trường hợp đã hướng dẫn bảo vệ thành công)
	
	Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo


	Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có)



	Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật góp phần nâng cao năng suất lạc tại Cư Jut, Daklak
	Hướng dẫn phụ
	Huỳnh Văn Hường
1998-2000
	Trường Đại học Tây Nguyên

	Đánh giá một số mô hình trồng cà phê tiết kiệm nước tại Daklak
	Hướng dẫn chính
	Lê Văn Từ
1998-2000
	Trạm bảo vệ thực vật Cư M’gar, Daklak

	Tuyển chọn giống mía mới từ nguồn nhập nội cho ba vùng mía trọng điểm phía Nam
	Hướng dẫn chính
	Lê Quang Tuyền
2003-2006
	Trung tâm nghiên cứu mía đường, Bình Dương

	Cải thiện hệ thống cây trồng ngắn ngày vùng đồng bào dân tộc huyện Xuân Lộc và Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
	Hướng dẫn chính
	Võ Văn Phi
2003-2006
	Trung tâm khuyến nông tỉnh Đồng Nai

	Đánh giá hệ thống lúa - đậu nành, lúa-đậu xanh và thí nghiệm thâm canh đậu nành, đậu xanh tại Ô Môn-Cần Thơ, Chợ Mới-An Giang, Lấp Vò-Đồng Tháp
	Hướng dẫn chính
	Vũ Văn Thu

2004-2007
	Viện nghiên cứu lúa đồng bằng sông Cửu Long

	Tuyển chọn giống mía nhập nội có nguồn gốc từ Thái Lan
	Hướng dẫn chính
	Lê Thị Thường

2005-2008
	Trung tâm nghiên cứu mía đường, Bình Dương

	Tuyển chọn giống mía có năng suất cao, chất lượng tốt bổ sung vào cơ cấu  mía chín rải vụ cho vùng mía tỉnh Sóc Trăng
	Hướng dẫn chính
	Nguyễn Văn Dự

2005-2008
	Trung tâm nghiên cứu mía đường, Bình Dương

	Đánh giá khả năng thích nghi, xác định mật độ và thời điểm thu hoạch thích hợp cho cây cải dầu (Brassica napus L) tại Lâm Đồng
	Hướng dẫn chính
	Nguyễn Viết Thông

2006-2008
	Trường cao đẳng nông nghiệp Bảo Lộc, Lâm Đồng


	NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 

	Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;...

- Tham gia các hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp nhà nước
- Tham gia các hội đồng xét duyệt và nghiệm thu các đề tài cấp bộ, cấp tỉnh


                                                                
               Tp. HCM, ngày 20. tháng 11. năm 2008
XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

              NGƯỜI KHAI

           (Họ tên và chữ ký)
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